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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 1,366        15,169,910,648        115,929    0.014 0.17% 0.014 0.17% 0.012 0.17% -16.4% 1.4% -15.8% 1.5% 257 4,777,742
2 Thượng Uyển 384           26,797,793,537        76,432      0.004 0.02% 0.0053 0.02% 0.005 0.03% 34.4% 32.5% -5.2% 33.2% 21 392,056
3 Cung Đình -            20,665,312,402        83,765      - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 165           45,967,619,684        43,119      0.005 0.01% 0.0045 0.01% 0.004 0.01% -15.6% -31.1% -15.0% -29.8% 29 539,770
5 Phòng ngủ 13,210      156,192,778,999      97,521      0.137 0.16% 0.136 0.16% 0.135 0.16% -0.9% -1.4% -0.4% -0.5% 53 991,702
6 Nhà giặt 9,292        1,724,235,429          883,257    0.012 11.3% 0.0118 - 0.011 10.0% -12.8% - -10.8% - 1,130 21,014,742
7 Bếp lầu 6 1,193        87,935,323,869        235,480    0.006 0.03% 0.0059 0.03% 0.005 0.03% -16.4% -19.4% -14.1% -15.9% 196 3,649,812
8 Bếp Cung Đình -            61,805,374,202        145,497    - - - - - - - - - - - -
9 Bếp Căn tin 1,335        - 140,667    0.010 - 0.01 - 0.009 - -8.8% - -5.1% - 72 1,332,345
10 Khối Văn phòng -            - - - - - - - - - - - - - -
11 GYM+POOL 2,124        483,111,008             1,093        - 6.68% - - - 8.17% - 22.3% - - - -
12 Dynasty 3,742        16,508,669,000        - - 0.33% - - - 0.42% - 26.1% - - - -
13 Solar New Wing 6,765        32,223,437,512        17,675      - 0.45% - - - 0.39% - -13.9% - - - -
14 Solar East Wing 3,767        123,969,341,487      79,846      - 0.06% - - - 0.06% - -2.5% - - - -
15 Mặt bằng cho thuê 10,753      54,023,617,000        - - 0.30% - - - 0.37% - 25% - - - -
16 Nước tái sử dụng 957           - - - - - - - - - - - - 957            17,790,630         
17 Khách sạn 94,010      342,084,235,607 623,777    0.140 0.51% 0.15 0.45% 0.145 0.51% 3.5% -0.7% -3.6% 13.5% 3,324 61,784,794
18 Toàn Khách sạn 104,763    396,107,852,607      623,777    0.16 0.48% 0.17 0.47% 0.17 0.49% 4.3% 2.3% -1.2% 4.6% 1,279 23,778,283

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
*Nhận xét:
- Khu vực khách sạn, năm 2015 lượng nước tiêu thụ/ngày khách tăng 3,5%, chi phí nước/doanh thu giảm 0,7% so với 2014.
- Các khu vực đều đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong năm 2015. 
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